
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3190035

9

Lê Phương Như 272481820 14/07/2011
Công an 

Đồng Nai
10/02/1996

Tổ 6A, ấp cây điệp, 

xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3918 Cấp mới

2

1700703

3190035

6

NGUYỄN 

THỊ THÙY 
LINH 272137227 08/08/2007

Công an 

Đồng Nai
28/05/1993

142/7 Nguyễn Trung 

Trực, phường Xuân 

Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

cao đẳng y 

tế đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3919 Cấp mới

3

1700703

3190035

8

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀ

N
3818600213 30/09/2016

Cục 

CSĐKQL 

cư trú và 

DLQG

02/10/1986

ấp 3, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Ánh Sáng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3920

4

1700703

3190035

7

TRẦN 

TUYẾT 
VI 272560818 20/09/2012

Công an 

Đồng Nai
26/09/1997

1441, xã Bình Minh, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3921 cấp mới

5

1700703

3190035

2

Trần Thị Oanh 271783414 04/11/2015
Công an 

Đồng Nai
20/06/1984

152, tổ 23, khu phố 

5, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3922 Cấp mới

STT
Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 2068/QĐ-SYT ngày 25 tháng 11 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 56)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúMã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT
Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúMã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

6

1700703

3190035

3

Đào Thị 

Kim 
Xuyên 341310515 23/05/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

01/10/1987

Tổ 6, khu phố 1, thị 

trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 3923 Cấp mới

7

1700703

3190035

5

Cao Xuân Phương 272271132 04/09/2008
Công an 

Đồng Nai
29/07/1994

173/2, khu phố 7, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Lê 

quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3924 Cấp mới

8

1700703

3190035

0

Nguyễn 

Thúy 
Hằng 240977632 21/09/2010

Công an 

Đăk Lăk
30/11/1988

53 khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3925 Cấp mới

9

1700703

3190035

1

Nguyễn 

Văn 
Cường 173804714 18/06/2011

Công an 

Thanh 

Hóa

04/12/1994

xã Thiệu Tâm, 

huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3926 Cấp mới

10

1700703

3190034

8

Trần Văn Huynh 272068891 14/01/2010
Công an 

Đồng Nai

ấp 3, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

tây sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3927 Cấp mới

11

1700703

3190034

4

Bùi Thị 

Thanh 
Hương 173416093 05/12/2007

Công an 

Thanh 

Hóa

25/05/1990

xã Thành Tâm, 

huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3928 Cấp mới

2



Họ và tên
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Văn bằng chuyên môn
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được cấp

Số 
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ND

Ghi chúMã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

12

1700703

3190034

5

Võ Thị Huynh 261061112 24/02/2018

Công an 

Bình 

Thuận

15/02/1988

thôn 2A, xã Đông 

Hà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3929 Cấp mới

13

1700703

3190034

6

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thanh 272266087 08/07/2008

Công an 

Đồng Nai
09/12/1992

319/49 KP9, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3930 Cấp mới

14

1700703

3190034

7

HOÀNG 

THỊ 

XUYÊ

N
3810381600520204/05/2017

Cục 

CSĐK 

Quản lý cư 

trú và 

DLQG

16/08/1986

Tổ 10, ấp 2, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3931 Cấp mới

15

1700703

3190036

1

Trịnh Thị Hà 272717532 16/10/2014
Công an 

Đồng Nai
20/04/1981

tổ 18 KP2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2007

Trung cấp 

quân y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3932 Cấp mới

16

1700703

3190036

2

Phạm Thị Hoa 272749320 24/03/2015
Công an 

Đồng Nai
14/06/1984

tổ 31 KP7, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Trung cấp 

quân y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3933 Cấp mới

Tổng: 16 trường hợp (05 DSCĐ, 10 DSTH, 01 DSĐH)

3


